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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 08 năm 2026


BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN CÔNG NỢ
Hôm nay ngày 28/08/2026, Đại diện hai bên chúng tôi gồm có:
BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu Phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế: 0309391503
[bookmark: _Hlk139111078][bookmark: _Hlk238561261]BÊN B (BÊN MUA): 	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
[bookmark: _Hlk139111254]Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam                                                     
Mã số thuế: 0316625505-001
Hai bên cùng tiến hành kiểm tra đối chiếu xác nhận công nợ đến hết ngày 31/07/2026 như sau: (Đơn vị tính: VNĐ)
Số dư nợ tháng chưa thanh toán: 		      
· Tiền hàng bán tháng 04/2026:	6,250,537
· Hàng trả tháng 04/2026:	(1,618,316)
· Tiền hàng bán tháng 05/2026:	10,590,408
· Hàng trả tháng 05/2026:	(456,810)
· Tiền hàng bán tháng 06/2026:	17,105,655
· Hàng trả tháng 06/2026:	(1,065,394)
· Tiền hàng bán tháng 07/2026:	18,113,695
· Hàng trả tháng 07/2026:	(1,041,873)
· [bookmark: _Hlk239405462]Bên B còn nợ Bên A số tiền là:	47,877,902
[bookmark: _Hlk238561300]Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm lẻ hai đồng.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
    	       (Ký, ghi rõ họ tên)  	                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)  	
		CHI TIẾT BÁN HÀNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày hóa đơn
	Số hóa đơn
	Tên khách hàng
	Mã số thuế
	Diễn giải
	Doanh số bán chưa có thuế GTGT
	Chiết khấu
	Thuế GTGT
	Thành tiền

	01/04/2026
	00024196
	[bookmark: RANGE!C4]CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S704- tầng 1 tòa N02 New Horizon city
	564,860 
	0 
	45,189 
	610,049 

	02/04/2026
	00024368
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Vinhomes Green Bay, Mễ Trì
	1,224,557 
	0 
	97,965 
	1,322,522 

	06/04/2026
	00024895
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Hope Residences
	916,410 
	0 
	73,313 
	989,723 

	06/04/2026
	00024911
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Terra An Hưng
	755,811 
	0 
	60,465 
	816,276 

	06/04/2026
	00024938
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S007 - Tòa Mulberry
	414,150 
	0 
	33,132 
	447,282 

	20/04/2026
	00028274
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S704- tầng 1 tòa N02 New Horizon city
	533,958 
	0 
	42,717 
	576,675 

	28/04/2026
	00030203
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Terra An Hưng theo hóa đơn 00030203
	729,990 
	0 
	58,399 
	788,389 

	28/04/2026
	00030204
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S007 - Tòa Mulberry 
	647,798 
	0 
	51,824 
	699,622 

	02/05/2026
	00031518
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Hope Residences
	1,467,045 
	0 
	117,364 
	1,584,409 

	04/05/2026
	00031564
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S704- tầng 1 tòa N02 New Horizon city
	788,020 
	0 
	63,042 
	851,062 

	04/05/2026
	00031565
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Siba Food Epic's Home
	712,504 
	0 
	51,300 
	692,553 

	12/05/2026
	00033134
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S007 - Tòa Mulberry
	830,463 
	0 
	66,437 
	896,900 

	12/05/2026
	00033135
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Thăng Long Capital
	871,356 
	0 
	69,708 
	941,064 

	12/05/2026
	00033136
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	SIBA FOOF
	1,037,978 
	0 
	74,734 
	1,008,914 

	14/05/2026
	00034393
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Terra An Hưng
	890,880 
	0 
	71,270 
	962,150 

	16/05/2026
	00034780
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Hope Residences
	1,046,710 
	0 
	83,737 
	1,130,447 

	19/05/2026
	00034891
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	SIBA FOOF
	1,064,668 
	0 
	76,656 
	1,034,857 

	19/05/2026
	00034898
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S007 - Tòa Mulberry
	865,696 
	0 
	69,256 
	934,952 

	22/05/2026
	00036330
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S704- tầng 1 tòa N02 New Horizon city
	512,130 
	0 
	40,970 
	553,100 

	01/06/2026
	00037979
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S704- tầng 1 tòa N02 New Horizon city
	822,737 
	0 
	65,819 
	888,556 

	01/06/2026
	00037978
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Thăng Long Capital
	455,568 
	0 
	36,445 
	492,013 

	02/06/2026
	00038098
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Siba food
	729,084 
	0 
	58,327 
	787,411 

	03/06/2026
	00039065
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Hope Residences
	1,358,148 
	0 
	108,652 
	1,466,800 

	09/06/2026
	00039695
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Siba food
	1,521,538 
	0 
	121,723 
	1,643,261 

	09/06/2026
	00039694
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Geleximco Lê Trọng Tấn -Dương Nội
	1,575,414 
	157,541 
	113,430 
	1,531,303 

	10/06/2026
	00040540
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Thăng Long Capital
	1,252,024 
	0 
	100,162 
	1,352,186 

	12/06/2026
	00041135
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S007 - Tòa Mulberry
	1,525,383 
	0 
	122,031 
	1,647,414 

	15/06/2026
	00041225
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Vinhomes Green Bay, Mễ Trì
	1,414,898 
	0 
	113,192 
	1,528,090 

	17/06/2026
	00041918
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Hope Residences
	634,340 
	0 
	50,747 
	685,087 

	19/06/2026
	00042504
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	SIBA FOOF
	1,058,084 
	0 
	84,647 
	1,142,731 

	23/06/2026
	00042720
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S704- tầng 1 tòa N02 New Horizon city
	918,460 
	0 
	73,477 
	991,937 

	23/06/2026
	00042696
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Terra An Hưng
	1,112,347 
	0 
	88,988 
	1,201,335 

	27/06/2026
	00044511
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Siba food S500
	1,797,871 
	179,787 
	129,447 
	1,747,531 

	03/07/2026
	00046018
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Siba food S093
	1,596,296 
	159,629 
	114,933 
	1,551,600 

	03/07/2026
	00046055
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Siba food MASTERI SMART CITY
	1,070,054 
	107,005 
	77,044 
	1,040,093 

	06/07/2026
	00046555
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S007 - Tòa Mulberry
	720,528 
	0 
	57,642 
	778,170 

	08/07/2026
	00047554
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Geleximco Lê Trọng Tấn -Dương Nội
	1,328,565 
	0 
	106,285 
	1,434,850 

	10/07/2026
	00048198
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Thăng Long Capital
	862,498 
	0 
	69,000 
	931,498 

	13/07/2026
	00048490
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Siba food S089
	2,132,427 
	213,243 
	153,535 
	2,072,719 

	13/07/2026
	00048492
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Siba food S501
	1,596,296 
	159,629 
	114,933 
	1,551,600 

	13/07/2026
	00048491
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Siba food S502
	1,596,296 
	159,629 
	114,933 
	1,551,600 

	13/07/2026
	00048489
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Siba food S090
	1,256,552 
	125,655 
	90,472 
	1,221,369 

	14/07/2026
	00048588
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S007 - Tòa Mulberry
	611,235 
	0 
	48,899 
	660,134 

	20/07/2026
	00050137
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Geleximco Lê Trọng Tấn -Dương Nội
	1,003,638 
	0 
	80,291 
	1,083,929 

	27/07/2026
	00052335
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	SIBA FOOF
	285,028 
	0 
	22,802 
	307,830 

	27/07/2026
	00052334
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Thăng Long Capital
	759,280 
	0 
	60,742 
	820,022 

	27/07/2026
	00052396
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Terra An Hưng
	707,765 
	0 
	56,621 
	764,386 

	27/07/2026
	00052336
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood Hope Residences
	1,088,122 
	0 
	87,050 
	1,175,172 

	28/07/2026
	00052470
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HN
	316625505-001
	Sibafood S704- tầng 1 tòa N02 New Horizon city
	1,082,151 
	0 
	86,572 
	1,168,723 

	Hàng trả tháng 04.2026
	(1,618,316)

	Hàng trả tháng 05.2026
	(456,810)

	Hàng trả tháng 06.2026
	(1,065,394)

	Hàng trả tháng 07.2026
	(1,041,873)

	TỔNG CỘNG
	47,877,902
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